
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Khoa Nghệ thuật điện ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Học kỳ: …….., Năm học: …………

Học phần: …………………….………. Số tín chỉ: ............................

Lớp: …………………….……….…….                  Ngày thi: …….…..….……..

Giảng viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

STT Họ và tên
ĐIỂM

Bằng số Bằng chữ



BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Khoa Nghệ thuật điện ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI VIẾT, TIỂU LUẬN 1
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Học kỳ: …….., Năm học: …………

Học phần: …………………….………. Số tín chỉ: ............................

Lớp: …………………….……….…….                  Ngày thi: …….…..….……..

Giảng viên chấm thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

STT Họ và tên
ĐIỂM

Bằng số Bằng chữ



BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Khoa Nghệ thuật điện ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI VIẾT, TIỂU LUẬN 2
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Học kỳ: …….., Năm học: …………

Học phần: …………………….………. Số tín chỉ: ............................

Lớp: …………………….……….…….                  Ngày thi: …….…..….……..

Giảng viên chấm thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

STT Họ và tên
ĐIỂM

Bằng số Bằng chữ



BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Khoa Nghệ thuật điện ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI VẤN ĐÁP
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Học kỳ: …….., Năm học: …………

Học phần: …………………….………. Số tín chỉ: ............................

Lớp: …………………….……….…….                  Ngày thi: …….…..….……..

STT Họ và tên
Số 

phiếu 
thi

Điểm thống nhất của 2 GV Chữ ký 
HV Ghi chú

(Bằng số) (Bằng chữ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Giảng viên chấm thi 1 Giảng viên chấm thi 2 
    (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)

  



BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Khoa Nghệ thuật điện ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC PHẦN
Chương trình đào tạo thạc sĩ

Học kỳ: ………… Năm học: ……….

Học phần: …………………….………. Số tín chỉ: ............................

Lớp: …………………….……….…….                  Ngày thi: …….…..….……..

STT Họ và tên
Điểm 

kiểm tra
(Hệ số 1)

Điểm thi (Hệ số 2) Điểm 
tổng kết 
học phần

Ghi chúChấm 
1

Chấm 
2

Trung 
bình

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nhận phiếu
ngày…….tháng......năm 202….

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT
BỘ PHẬN  SAU ĐẠI HỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày  …tháng  ……  năm 202….. 
KHOA ……………………… 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …….  tháng  …. năm 202….
NGƯỜI LẬP 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	PHIẾU CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA
	(Ký, ghi rõ họ tên)

	PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI VIẾT, TIỂU LUẬN 1
	Giảng viên chấm thi 1
	(Ký, ghi rõ họ tên)

	PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI VIẾT, TIỂU LUẬN 2
	Giảng viên chấm thi 2
	(Ký, ghi rõ họ tên)

	PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI VẤN ĐÁP
	
	STT


	Họ và tên
	Ghi chú
	Giảng viên chấm thi 1 Giảng viên chấm thi 2
	(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
	STT


	Họ và tên
	Ghi chú


